
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TT Mã số SV Họ Tên Ngày sinh Mã lớp
1 4114895 Phạm Thị Thuý An 20/11/93 CA11X5A1
2 4114896 Bùi Lan Anh 17/10/92 CA11X5A1
3 4114897 Phan Việt Anh 19/08/93 CA11X5A1
4 4114898 Thị Bé Bảo 13/10/91 CA11X5A1
5 4114900 Đinh Thị Thu Bình 16/01/93 CA11X5A1
6 4114901 Huỳnh Thị Diểm Chi 13/10/93 CA11X5A1
7 4114903 Hồ Hùng Cường 0/0/91 CA11X5A1
8 4114905 Nguyễn Thanh Duy 15/04/93 CA11X5A1
9 4114906 Nguyễn Sỉ Đang 20/09/92 CA11X5A1

10 4114907 Bạch Hồng Đào 31/10/93 CA11X5A1
11 4114908 Lý Pha Na Phương Đạt 27/03/91 CA11X5A1
12 4114909 Phan Hải Đăng 21/09/92 CA11X5A1
13 4114910 Khúc Thành Đông 11/06/93 CA11X5A1
14 4114911 Nguyễn Hoàng Em 20/11/93 CA11X5A1
15 4114912 Nguyễn Thuý Hằng 15/07/92 CA11X5A1
16 4114913 Lê Thị Thu Hiền 09/02/93 CA11X5A1
17 4114916 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/10/93 CA11X5A1
18 4114917 Phan Thị Thuý Huỳnh 23/05/91 CA11X5A1
19 4114920 Võ Đắc Iêl 23/10/92 CA11X5A1
20 4114921 Phạm Duy Kha 02/08/93 CA11X5A1
21 4114925 Trần Trọng Khiêm 03/09/93 CA11X5A1
22 4114926 Trần Hoàng Khoa 01/01/93 CA11X5A1
23 4114927 Võ Thị Kim Khoa 12/12/93 CA11X5A1
24 4114928 Lê Hoàng Kiếm 0/0/93 CA11X5A1
25 4114929 Hồ Thị Mỹ Kiều 29/08/92 CA11X5A1
26 4114930 Dương Thị Yến Linh 28/11/93 CA11X5A1
27 4114931 Nguyễn Nhật Linh 0/0/93 CA11X5A1
28 4114932 Phan Vũ Linh 28/08/93 CA11X5A1
29 4114933 Trần Vũ Linh 15/02/92 CA11X5A1
30 4114935 Nguyễn Hoàng Linh 30/10/91 CA11X5A1
31 4114936 Võ Nguyễn Quang Long 16/10/93 CA11X5A1
32 4114940 Trần Thị Trúc Ly 04/11/90 CA11X5A1
33 4114941 Nguyễn Thị PhươngLý 18/02/93 CA11X5A1
34 4114942 Thạch Ma Ni 05/10/87 CA11X5A1
35 4114944 Lê Thị Huỳnh My 03/10/93 CA11X5A1
36 4114946 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/03/93 CA11X5A1
37 4114948 Nguyễn Thị Ngoan 11/02/91 CA11X5A1
38 4114955 Nguyễn Hoài Nở 19/09/92 CA11X5A1
39 4114957 Đỗ Thị Phới 18/08/93 CA11X5A1
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40 4114958 Nguyễn Thị Bích Phượng 20/09/93 CA11X5A1
41 4114960 Nguyễn Khắc Quy 29/07/93 CA11X5A1
42 4114962 Phạm Hoàng Sang 08/02/93 CA11X5A1
43 4114963 Nguyễn Văn Tài 01/01/91 CA11X5A1
44 4114967 Nguyễn Loan Thảo 19/11/91 CA11X5A1
45 4114968 Hồ Hoàng Thi 01/02/93 CA11X5A1
46 4114969 Trần Quốc Thiện 02/07/93 CA11X5A1
47 4114970 Lê Quang Thoại 10/03/93 CA11X5A1
48 4114971 Ngô Chí Thuận 27/09/93 CA11X5A1
49 4114972 Lê Thị Anh Thư 20/08/93 CA11X5A1
50 4114973 Tô Anh Thư 17/08/92 CA11X5A1
51 4114974 Danh Ngọc Thức 0/0/90 CA11X5A1
52 4114975 Chau Bunh Thươn 02/02/90 CA11X5A1
53 4114976 Lê Thị Cẩm Tiên 19/11/93 CA11X5A1
54 4114977 Trần Thị Cẩm Tiên 13/11/93 CA11X5A1
55 4114979 Lưu Thương Tín 25/02/91 CA11X5A1
56 4114982 Phan Hữu Thị ThuỳTrang 17/11/93 CA11X5A1
57 4114983 Hồ Thị Trân 09/10/93 CA11X5A1
58 4114986 Huỳnh Thị Việt Trinh 27/10/93 CA11X5A1
59 4114988 Trương Công Trình 19/05/92 CA11X5A1
60 4114989 Nguyễn Nam Trung 25/03/92 CA11X5A1
61 4114990 Nguyễn Thiện Trung 06/05/92 CA11X5A1
62 4114992 Võ Hồng Tuấn 10/06/93 CA11X5A1
63 4114993 Hồ Thị Mộng Tuyền 09/09/93 CA11X5A1
64 4114996 Dương Duy Vũ 04/05/93 CA11X5A1
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